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	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	ĐỊA CHỈ
	SỐ LƯỢNG

SV
	LỚP
	Người liên hệ của DN
	Chức vụ

	1. 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ C&M
	67 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
	04
	15CĐ-Ô1
	Anh Dũ
	Giám đốc

	2. 
	Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Ẩn
	563 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp. HCM
	04
	15CĐ-Ô1
	Anh Bảo
	Giám đốc

	3. 
	CN công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt tại Tân Phú Tp.HCM
	188 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
	02
	15CĐ-Ô1
	Anh Tuấn
	Phòng dịch vụ

	4. 
	 Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng ICP
	2C/3 Đường số 39, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
	04
	15CĐ-Ô1
	Anh Quang
	Giám đốc

	5. 
	 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô tô Sóng Thần
	344/28 Đường HT17, KP5, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM
	04
	15CĐ-Ô1
	Anh Nhân
	Giám đốc

	6. 
	Công ty Cổ Phần Sản xuất TMDV Tư vấn An Lạc
	78 Lê Tấn Bê, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp. HCM
	03
	15CĐ-Ô1
	Anh Tân
	Quản đốc

	7. 
	Công ty TNHH Toyota An Sương
	382 Quốc lộ 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp.HCM
	03
	15CĐ-Ô1
	Anh Nam
	Trưởng phòng KD

	8. 
	Chi Nhánh Công Ty TNHH Vỏ Xe Ô Tô Hải Triều
	Số 1 Hoàng Quốc Việt, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp.HCM
	03
	15CĐ-Ô1
	Anh Đặng
	Quản lý chi nhánh

	9. 
	Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô tô H & T
	765 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh , Quận Tân Phú, Tp.HCM
	03
	15CĐ-Ô1
	Anh Xuân
	Phụ trách phòng máy

	10. 
	Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp Toàn Phát
	107/33 Đường TTH21, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp.HCM
	06
	15CĐ-Ô1
	Chị Yến
	Giám đốc

	11. 
	Cty TNHH MTV Máy Và Thiết Bị Công Nghiệp Quốc Tế Bình Dương
	Lô B2 – 56, Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, Phường Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
	11

03
	15CĐ-Ô1

15CĐ-Ô2
	Anh An
	Quản lý

	12. 
	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sài Gòn Ô Tô
	6/A Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	04
	15CĐ-Ô2
	Chị Phương
	Giám đốc

	13. 
	Công Ty Cổ Phần Thương Mại Mekong Xanh 
	24 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	02
	15CĐ-Ô2
	
	

	14. 
	Chi Nhánh Cty Cp Xuất Nhập Khẩu Và Dịch Vụ Ô Tô Mặt Trời Mọc (Nhóm 1)
	18 Cộng Hòa, Phường 3, Quận Tân Bình, Tp.HCM
	07
	15CĐ-Ô2
	Anh Hồng
	Giám đốc

	15. 
	Công Ty TNHH Đại Phát Tín
	1286 Quốc lộ 1 A, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	02
	15CĐ-Ô2
	Anh Phú
	Giám đốc

	16. 
	Công Ty TNHH MTV Thoại Linh Phong
	207 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	02
	15CĐ-Ô2
	Cô Quân
	Giám đốc

	17. 
	Công Ty TNHH Ô Tô 119 
	119 Hồ Văn Cống, Phường Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
	03
	15CĐ-Ô2
	Anh Vinh
	Giám đốc

	18. 
	Công Ty TNHH Ô Tô Minh Thành
	39B Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	02
	15CĐ-Ô2
	Chú Đạt
	Giám đốc

	19. 
	Công Ty TNHH TM Dịch Vụ Ô Tô Tây Sài Gòn
	 63A Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận 5, TP.HCM
	01
	15CĐ-Ô2
	Anh Thuận
	Quản  đốc

	20. 
	Công Ty TNHH Vũ An 
	177 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
	05
	15CĐ-Ô2
	Anh Bảo
	Giám đốc

	21. 
	Sửa Chữa Ô Tô Vũ Bảo
	533 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	01
	15CĐ-Ô2
	Anh Vũ
	Giám đốc

	22. 
	Xưởng Cơ Khí Long Hùng
	270B/28/22/5 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM
	01
	15CĐ-Ô2
	Anh Tuấn
	Giám đốc

	23. 
	Công Ty Cổ Phần Ô Tô Phú Đạt
	B6/4E Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
	03
	15CĐ-Ô2
	Anh Thọ
	Phó Giám đốc

	24. 
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô Tô Hoàng Phát (Nhóm 1)
	30/8A Trịnh Đình Thảo, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
	02
	15CĐ-Ô2
	Anh Tuấn
	Giám đốc

	25. 
	Đức Phát Auto
	Số 825 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM
	05

01
	15CĐ-Ô2

15CĐ-Ô6
	Anh Tâm 
	Giám đốc

	26. 
	Công Ty Cổ Phần Ô Tô Việt
	296 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
	03
	15CĐ-Ô3
	Anh Hải
	Giám đốc

	27. 
	Công ty Ô tô Trường Hải – Chi nhánh An Sương - Tp.HCM
	2921 Quốc lộ 1A, Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM
	04
	15CĐ-Ô3
	 Anh Tùng
	Giám đốc

	28. 
	Công Ty TNHH Lê Bình Minh – Garage 79
	Khu C30 Lô B5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM (đối diện tào nhà MobiFone và Bệnh viện Đa Khoa Bưu Điện)
	10
	15CĐ-Ô3
	Anh Trung
	Giám đốc

	29. 
	Công Ty TNHH TM Đại Lợi
	474 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú
	03
	15CĐ-Ô3
	Anh Anh
	Giám đốc

	30. 
	Garage 6 Thanh
	Đường CN6, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
	05
	15CĐ-Ô3
	Anh Nam
	Quản lý

	31. 
	Công ty xe Ô tô Nissan Sài Gòn
	816 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
	03
	15CĐ-Ô3
	Anh Bộ
	Giám đốc

	32. 
	Công Ty TNHH Dịch Vụ Cơ Khí Ô Tô Quốc Cường
	Vòng xoay Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	04
	15CĐ-Ô3
	Anh Quốc
	Giám đốc

	33. 
	Công Ty MTV Ô Tô Minh Châu
	B477 Quốc lộ 1A, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM
	04
	15CĐ-Ô3
	 Anh Châu
	Giám đốc

	34. 
	Công Ty TNHH Cơ Khí Ô Tô Phạm Gia
	216 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM
	05
	15CĐ-Ô3
	Anh Kiệt
	Giám đốc

	35. 
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô Tô Hoàng Phát (Nhóm 2)
	30/8A Trịnh Đình Thảo, Quận Tân Phú, Tp.HCM
	03
	15CĐ-Ô3
	Anh Tuấn
	Giám đốc

	36. 
	Garage Vui
	242 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12
	04
	15CĐ-Ô3
	Anh Vui
	Giám đốc

	37. 
	Công Ty TNHH Ô Tô Trung Chánh
	1/33B ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
	03
	15CĐ-Ô4
	Anh Tâm
	Giám đốc

	38. 
	Công ty ô tô Hyundai Gia Định
	8A, Lý Thường Kiệt, P. 12, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh
	05
	15CĐ-Ô4
	Ông Được
	Trưởng phòng Dịch vụ

	39. 
	Công ty TNHH Ô tô Ngôi sao Việt Nam
	811-813 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM
	01
	15CĐ-Ô4
	Anh Thịnh
	Quản lý

	40. 
	Công Ty TNHH Một Thành Viên Toyota Phú Mỹ Hưng
	Số 806, Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
	01

01
	15CĐ-Ô4

15CĐ-Ô6
	Anh Nhân
	Giám đốc

	41. 
	Công Ty TNHH MTV Bảy Long
	66 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp
	01
	15CĐ-Ô4
	Anh Lộc 
	Tổ trưởng Kỹ thuật

	42. 
	Công Ty Isuzu Vân Nam (CN KCN Tân Bình)
	Cụm 3, Đường M12, Khu Công Nghiệp Tân Bình Mở Rộng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
	01

03
	15CĐ-Ô4

15CĐ-Ô5
	Anh Hiển
	Cố vấn dịch vụ

	43. 
	Garare Ô tô Vương Phát
	347/11/13 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
	02
	15CĐ-Ô4
	Anh Minh
	Giám đốc

	44. 
	KIA Gò Vấp - Chi nhánh của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
	189 Nguyễn Oanh, Phường 10, Gò Vấp, TP.HCM
	02

01

02
	15CĐ-Ô4

15CĐ-Ô1

15CĐ-Ô5
	Anh Nhất
	Giám đốc

	45. 
	Công Ty Ô Tô Nissan Miền Tây
	54 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
	04
	15CĐ-Ô4
	Anh Tiến
	Nhân viên kinh doanh

	46. 
	Công Ty TNHH TM DV Ô Tô Thịnh Phú
	 Số 187/8 đường Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6
	03
	15CĐ-Ô4
	Anh Minh
	Giám đốc

	47. 
	Công Ty TNHH Gia Đình Việt
	Số 99C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM (gần sân bay Tân Sơn Nhất)
	05
	15CĐ-Ô4
	Anh Nam
	Cố vấn dịch vụ

	48. 
	Công Ty SAIGON FORD
	61A, Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
	03
	15CĐ-Ô4
	Anh Đông
	Cố vấn dịch vụ

	49. 
	Công Ty Ô Tô Hyundai Trường Chinh 
	4A, Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	04
	15CĐ-Ô4
	Anh Lộc
	Tổ trưởng Kỹ thuật

	50. 
	Công ty TMDV Vận tải Thiên Anh
	1336/10 QL1A, KP1, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	04
	15CĐ-Ô4
	Anh Đoàn Văn Dũng
	Giám đốc

	51. 
	Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Ô tô Kim Phát
	68 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	06
	15CĐ-Ô5
	Anh Thương
	Giám đốc

	52. 
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ ô tô Phương Bảo Minh
	375-377 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
	01
	15CĐ-Ô5
	Anh Văn Đằng
	Giám đốc

	53. 
	Công ty TNHH xây dựng thương mại ô tô Đức Việt
	10/13 Kênh Nước Đen, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân
	03
	15CĐ-Ô5
	Anh Thanh
	Quản lý

	54. 
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô Tô Đức Tiến
	9 Bis Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình
	06
	15CĐ-Ô5
	Anh Đức
	Giám đốc

	55. 
	Công Ty TNHH Sản Xuất TM&DV Võ Gia Auto - Garage Vũ Duy
	1748 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
	01
	15CĐ-Ô5
	Anh Hiền
	Giám đốc

	56. 
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại ASC
	148 Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12
	03
	15CĐ-Ô5
	Anh Hiếu
	Giám đốc

	57. 
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô Tô Tuấn Anh
	143/3D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
	05
	15CĐ-Ô5
	Anh Tuấn
	Giám đốc

	58. 
	Công Ty Cổ Phần Bến Thành Ô Tô
	831 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
	02
	15CĐ-Ô5
	Chị Thảo
	Giám đốc

	59. 
	Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Dịch Vụ Ô Tô Mặt Trời Mọc (Nhóm 2)
	18 Cộng hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
	10
	15CĐ-Ô5
	Anh Phong
	Quản đốc

	60. 
	Công Ty TNHH Thương Mại Phú Hoàng Khang
	20/28 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
	02
	15CĐ-Ô5
	Anh Hoàng
	Giám đốc

	61. 
	Cty Hợp tác xã Ô tô Vận tải Dịch vụ và Du lịch Tân Bình
	571/1/14 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình
	01
	15CĐ-Ô5
	Anh Tân
	Giám đốc

	62. 
	Công Ty Cổ Phẩn Ô Tô Trường Hải - Chi Nhánh An Lạc
	36C11 Quốc lộ 1A, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
	01
	15CĐ-Ô5
	Anh Thuận
	Giám đốc

	63. 
	Cơ Sở Sửa Chữa Ô Tô Tiến Phát
	Số 358 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
	07
	15CĐ-Ô6
	Anh Việt
	Giám đốc

	64. 
	Gara Hai Tấn
	Số 133/2 Đường số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	06
	15CĐ-Ô6
	Anh Thi
	Giám đốc

	65. 
	Công ty TNHH MTV Sửa Chữa Ô Tô Tiến Phát
	Số 1147 Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM
	06
	15CĐ-Ô6
	Anh Tấn
	Giám đốc

	66. 
	Garage Auto Thanh Lộc
	Số 2, Đường số 24, Phường Bình An, Quận 2, Tp.HCM
	04
	15CĐ-Ô6
	Anh Thanh
	Giám đốc

	67. 
	Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Suzuki Hồng Phương
	Số 236 Phạm Phú Thứ, Phường 4, Quận 6, TP.HCM
	03

02

01
	15CĐ-Ô6

15CĐ-Ô2

15CĐ-Ô5
	Chị Thy
	Phó Giám đốc

	68. 
	Cty TNHH Ô Tô Thành Phát
	237/2/6 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp.HCM
	01
	15CĐ-Ô6
	Anh Thành
	Giám đốc

	69. 
	Cty Cổ Phần TMDV Ô Tô Phúc Lộc
	Số 2/3, Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM
	02
	15CĐ-Ô6
	Anh Hiền
	Giám đốc

	70. 
	CTy TNHH Liên Doanh Trường Phát
	Số 11B, Đường 12, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
	01
	15CĐ-Ô6
	Anh Hiền
	Phó Giám đốc

	71. 
	Ô Tô Hai Tấn
	Số 56, Quốc lộ 1, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM
	01
	15CĐ-Ô6
	Anh Hoàng
	Quản đốc

	72. 
	Gara Vũ Tuân
	Số 599B, Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM
	06
	15CĐ-Ô6
	Anh Tuân
	Quản đốc

	73. 
	Công Ty Động Lực Trẻ
	Số 522, Đoàn Hữu Trung, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
	05
	15CĐ-Ô6
	Anh Linh
	Giám đốc

	74. 
	Gara Bùi Đại Huynh
	Số 192/1A, Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
	02
	15CĐ-Ô6
	Anh Long
	Quản đốc
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	TT
	HỌ VÀ TÊN GV  
	TÊN DN NHẬN TTTN 
	ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
	Số 

SV

 ( lớp )
	Người liên hệ của DN
	Điện thoại

liên hệ 

	1. 
	Phạm Nguyễn 
Đức Trung
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ C&M
	67 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
	04

(15CĐ-Ô1)
	Anh Dũ
	0937820020

	2. 
	
	Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Ẩn
	563 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp. HCM
	04

(15CĐ-Ô1)
	Anh Bảo
	0935100700

	3. 
	
	CN công ty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt tại Tân Phú Tp.HCM
	188 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
	02

(15CĐ-Ô1)
	Anh Tuấn
	0909102207

	4. 
	
	Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng ICP
	2C/3 Đường số 39, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
	04

(15CĐ-Ô1)
	Anh Quang
	0919699192

	5. 
	
	Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô tô Sóng Thần
	344/28 Đường HT17, KP5, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM
	04

(15CĐ-Ô1)
	Anh Nhân
	0911317798

	6. 
	
	Công ty Cổ Phần Sản xuất TMDV Tư vấn An Lạc
	78 Lê Tấn Bê, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp. HCM
	03

(15CĐ-Ô1)
	Anh Tân
	0974244739

	7. 
	
	Công ty TNHH Toyota An Sương
	382 Quốc lộ 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp.HCM
	03

(15CĐ-Ô1)
	Anh Nam
	0988516868

	8. 
	
	Chi Nhánh Công Ty TNHH Vỏ Xe Ô Tô Hải Triều
	Số 1 Hoàng Quốc Việt, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp.HCM
	03

(15CĐ-Ô1)
	Anh Đặng
	02837850518

	9. 
	
	Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô tô H & T
	765 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh , Quận Tân Phú, Tp.HCM
	03

(15CĐ-Ô1)
	Anh Xuân
	0985868636

	10. 
	
	Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp Toàn Phát
	107/33 Đường TTH21, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp.HCM
	06

(15CĐ-Ô1)
	Chị Yến
	0906327468

	11. 
	
	Cty TNHH MTV Máy Và Thiết Bị Công Nghiệp Quốc Tế Bình Dương
	Lô B2 – 56, Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, Phường Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
	11

(15CĐ-Ô1)

03

(15CĐ-Ô2)
	Anh An
	0909918112s

	12. 
	Triệu Phú Nguyên
	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sài Gòn Ô Tô
	6/A Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	04

(15CĐ-Ô2)
	Chị Phương
	0938700574

	13. 
	
	Công Ty Cổ Phần Thương Mại Mekong Xanh
	24 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	02

(15CĐ-Ô2)
	
	0906865865

	14. 
	
	Chi Nhánh Cty Cp Xuất Nhập Khẩu Và Dịch Vụ Ô Tô Mặt Trời Mọc (Nhóm 1)
	18 Cộng Hòa, Phường 3, Quận Tân Bình, Tp.HCM
	07

(15CĐ-Ô2)
	Anh Hồng
	0975308553

	15. 
	
	Công Ty TNHH Đại Phát Tín
	1286 Quốc lộ 1 A, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	02

(15CĐ-Ô2)
	Anh Phú
	0933849893

	16. 
	Triệu Phú Nguyên
	Công Ty TNHH MTV Thoại Linh Phong
	207 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	02

(15CĐ-Ô2)
	Cô Quân
	0903770760

	17. 
	
	Công Ty TNHH Ô Tô 119
	119 Hồ Văn Cống, Phường Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
	03

(15CĐ-Ô2)
	Anh Vinh
	0937580478

	18. 
	
	Công Ty TNHH Ô Tô Minh Thành
	39B Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	02

(15CĐ-Ô2)
	Chú Đạt
	0938700574

	19. 
	
	Công Ty TNHH TM Dịch Vụ Ô Tô Tây Sài Gòn
	63A Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận 5, TP.HCM
	01

(15CĐ-Ô2)
	Chú Thuận
	0903219327

	20. 
	
	Công Ty TNHH Vũ An
	177 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
	05

(15CĐ-Ô2)
	Anh Bảo
	0933443765

	21. 
	
	Sửa Chữa Ô Tô Vũ Bảo
	533 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	01

(15CĐ-Ô2)
	Anh Vũ
	0908800818

	22. 
	
	Xưởng Cơ Khí Long Hùng
	270B/28/22/5 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM
	01

(15CĐ-Ô2)
	Anh Tuấn
	0908208159

	23. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	Công Ty Cổ Phần Ô Tô Phú Đạt
	B6/4E Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
	03

(15CĐ-Ô2)
	Anh Thọ
	0913913964

	24. 
	Nguyễn Hữu Mạnh
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô Tô Hoàng Phát
	30/8A Trịnh Đình Thảo, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
	02
(15CĐ-Ô2)
	Anh Tuấn
	0908643528

	25. 
	Trần Minh Tuấn
	Đức Phát Auto
	Số 825 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM
	05
(15CĐ-Ô2)
01

(15CĐ-Ô6)
	Anh Tâm
	0933838169

	26. 
	Nguyễn Thái Bình
	Công Ty Cổ Phần Ô Tô Việt
	296 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
	03

(15CĐ-Ô3)
	Anh Hải
	0977200600

	27. 
	
	Công ty Ô tô Trường Hải – Chi nhánh An Sương - Tp.HCM
	2921 Quốc lộ 1A, Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM
	04

(15CĐ-Ô3)
	Anh Tùng
	0938806370

	28. 
	
	Công Ty TNHH Lê Bình Minh – Garage 79
	Khu C30 Lô B5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM (đối diện tào nhà MobiFone và Bệnh viện Đa Khoa Bưu Điện)
	10

(15CĐ-Ô3)
	Anh Trung
	0967765168

	29. 
	
	Công Ty TNHH TM Đại Lợi
	474 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú
	03

(15CĐ-Ô3)
	Anh Anh
	0906935745

	30. 
	
	Garage 6 Thanh
	Đường CN6, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
	05

(15CĐ-Ô3)
	Anh Nam
	0988739142

	31. 
	
	Công ty xe Ô tô Nissan Sài Gòn
	816 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
	03

(15CĐ-Ô3)
	Anh Bộ
	0903944592

	32. 
	
	Công Ty TNHH Dịch Vụ Cơ Khí Ô Tô Quốc Cường
	Vòng xoay Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	04

(15CĐ-Ô3)
	Anh Quốc
	0977570937

	33. 
	
	Công Ty MTV Ô Tô Minh Châu
	B477 Quốc lộ 1A, Khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM
	04

(15CĐ-Ô3)
	Anh Châu
	0913766790

	34. 
	Nguyễn Thái Bình


	Công Ty TNHH Cơ Khí Ô Tô Phạm Gia
	216 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM
	05

(15CĐ-Ô3)
	Anh Kiệt
	0908858119

	35. 
	
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô Tô Hoàng Phát
	30/8A Trịnh Đình Thảo, Quận Tân Phú, Tp.HCM
	03

(15CĐ-Ô3)
	Anh Tuấn
	0908643528

	36. 
	
	Garage Vui
	242 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12
	04

(15CĐ-Ô3)
	Anh Vui
	0903383137

	37. 
	Võ Đắc Thịnh
	Công Ty TNHH Ô Tô Trung Chánh
	1/33B ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP HCM
	03

(15CĐ-Ô4)
	Anh Tâm
	0908611017

	38. 
	
	Công ty ô tô Hyundai Gia Định
	8A, Lý Thường Kiệt, P. 12, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh
	05

(15CĐ-Ô4)
	Ông Được
	0918538799

	39. 
	
	Công ty TNHH Ô tô Ngôi sao Việt Nam
	811-813 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM
	01

(15CĐ-Ô4)
	Anh Tiến Thịnh
	0904131750

	40. 
	
	Công Ty TNHH Một Thành Viên Toyota Phú Mỹ Hưng
	Số 806, Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
	01

(15CĐ-Ô4)

01

(15CĐ-Ô6)
	Anh Nhân
	01666903205

	41. 
	
	Công Ty TNHH MTV Bảy Long
	66 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp
	01

(15CĐ-Ô4)
	Anh Lộc
	0905030637

	42. 
	
	Công Ty Isuzu Vân Nam (CN KCN Tân Bình)
	Cụm 3, Đường M12, Khu Công Nghiệp Tân Bình Mở Rộng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
	01

(15CĐ-Ô4)

03

(15CĐ-Ô5)
	Anh Hiển
	0938398994

	43. 
	Võ Đắc Thịnh
	Garare Ô tô Vương Phát
	347/11/13 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
	02

(15CĐ-Ô4)
	Anh Minh
	0972264701

	44. 
	
	KIA Gò Vấp - Chi nhánh của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
	189 Nguyễn Oanh, Phường 10, Gò Vấp, TP.HCM
	02

(15CĐ-Ô4)

01

(15CĐ-Ô1)

02

(15CĐ-Ô5)
	Anh Nhất
	0938805531

	45. 
	
	Công Ty Ô Tô Nissan Miền Tây
	54 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
	04

(15CĐ-Ô4)
	Anh Tiến
	0939090068

	46. 
	
	Công Ty TNHH TM DV Ô Tô Thịnh Phú
	Số 187/8 đường Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6
	03

(15CĐ-Ô4)
	Anh Minh
	0903122789

	47. 
	
	Công Ty TNHH Gia Đình Việt
	Số 99C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM (gần sân bay Tân Sơn Nhất)
	05

(15CĐ-Ô4)
	Anh Nam
	0911769900

	48. 
	
	Công Ty SAIGON FORD
	61A, Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
	03

(15CĐ-Ô4)
	Anh Đông
	0964345549

	49. 
	
	Công Ty Ô Tô Hyundai Trường Chinh
	4A, Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	04

(15CĐ-Ô4)
	Anh Lộc
	0905030637

	50. 
	
	Công ty TMDV Vận tải Thiên Anh

	1336/10 QL1A, KP1, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	04

(15CĐ-Ô4)
	Anh Đoàn Văn Dũng
	0907184840

	51. 
	Nguyễn Thanh Hùng
	Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Ô tô Kim Phát
	68 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	06

(15CĐ-Ô5)
	Anh Thương
	0903789056

	52. 
	
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ ô tô Phương Bảo Minh
	375-377 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
	01

(15CĐ-Ô5)
	Anh Văn Đằng
	0986913546

	53. 
	
	Công ty TNHH xây dựng thương mại ô tô Đức Việt
	10/13 Kênh Nước Đen, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân
	03

(15CĐ-Ô5)
	Anh Thanh
	0909119281

	54. 
	
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô Tô Đức Tiến
	9 Bis Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình
	06

(15CĐ-Ô5)
	Anh Đức
	0908450539

	55. 
	
	Công Ty TNHH Sản Xuất TM&DV Võ Gia Auto - Garage Vũ Duy
	1748 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
	01

(15CĐ-Ô5)
	Anh Hiền
	0938333246

	56. 
	
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại ASC
	148 Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12
	03

(15CĐ-Ô5)
	Anh Hiếu
	0918804190

	57. 
	
	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô Tô Tuấn Anh
	143/3D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh.
	05

(15CĐ-Ô5)
	Anh Tuấn
	0943363239

	58. 
	
	Công Ty Cổ Phần Bến Thành Ô Tô
	831 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
	02

(15CĐ-Ô5)
	Chị Thảo
	0903618150

	59. 
	
	Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Dịch Vụ Ô Tô Mặt Trời Mọc (Nhóm 2)
	18 Cộng hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
	10

(15CĐ-Ô5)
	Anh Phong
	0908668700

	60. 
	
	Công Ty TNHH Thương Mại Phú Hoàng Khang
	20/28 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
	02

(15CĐ-Ô5)
	Anh Hoàng
	0977522522

	61. 
	Nguyễn Thanh Hùng
	Cty Hợp tác xã Ô tô Vận tải Dịch vụ và Du lịch Tân Bình
	571/1/14 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình
	01

(15CĐ-Ô5)
	Anh Tân
	098988298

	62. 
	Võ Đắc Thịnh
	Công Ty Cổ Phẩn Ô Tô Trường Hải - Chi Nhánh An Lạc
	36C11 Quốc lộ 1A, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
	01

(15CĐ-Ô5)
	Anh Thuận
	0989031736

	63. 
	Trần Minh Tuấn
Trần Minh Tuấn
	Cơ Sở Sửa Chữa Ô Tô Tiến Phát
	Số 358 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
	07

(15CĐ-Ô6)
	Anh Việt
	0913750151

	64. 
	
	Gara Hai Tấn
	Số 133/2 Đường số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.HCM
	06

(15CĐ-Ô6)
	Anh Thi
	0937176794

	65. 
	
	Công ty TNHH MTV Sửa Chữa Ô Tô Tiến Phát
	Số 1147 Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM
	06

(15CĐ-Ô6)
	Anh Tấn
	0903875157

	66. 
	
	Garage Auto Thanh Lộc
	Số 2, Đường số 24, Phường Bình An, Quận 2, Tp.HCM
	04

(15CĐ-Ô6)
	Anh Thanh
	0916096766

	67. 
	
	Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Suzuki Hồng Phương
	Số 236 Phạm Phú Thứ, Phường 4, Quận 6, TP.HCM
	03

(15CĐ-Ô6)

02

(15CĐ-Ô2)

01

(15CĐ-Ô5)
	Chị Thy
	0907800890

	68. 
	
	Cty TNHH Ô Tô Thành Phát

	237/2/6 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp.HCM

	01

(15CĐ-Ô6)

	Anh Thành

	0902919915

	69. 
	
	Cty Cổ Phần TMDV Ô Tô Phúc Lộc
	Số 2/3, Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM
	02

(15CĐ-Ô6)
	Anh Hiền
	0974464687

	70. 
	
	CTy TNHH Liên Doanh Trường Phát
	Số 11B, Đường 12, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
	01

(15CĐ-Ô6)
	Anh Hiền
	0934898227

	71. 
	
	Ô Tô Hai Tấn
	Số 56, Quốc lộ 1, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM
	01

(15CĐ-Ô6)
	Anh Hoàng
	01663502814

	72. 
	Đặng Thái Sơn
	Gara Vũ Tuân
	Số 599B, Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM
	06

(15CĐ-Ô6)
	Anh Tuân
	01666644901

	73. 
	
	Công Ty Động Lực Trẻ
	Số 522, Đoàn Hữu Trung, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
	05

(15CĐ-Ô6)
	Anh Linh
	0989070007

	74. 
	
	Gara Bùi Đại Huynh
	Số 192/1A, Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
	02

(15CĐ-Ô6)
	Anh Long
	01232427202



Ngày 26  tháng  5  năm 2018
 Ngày      tháng  5  năm 2018

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


Nguyễn Anh Tuấn

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  :  
Khoa: Công nghệ Động lực
Khóa                                : 2015             
Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Trong thời gian từ           : 14/5/2018
 đến  07/7/2018
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN SV
 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

SV
	Lớp
	Ghi chú

	1
	
	
	
	15CĐ-Ô1
	

	2
	
	
	
	15CĐ-Ô1
	

	3
	
	
	
	15CĐ-Ô1
	

	4
	
	
	
	15CĐ-Ô1
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   ______  tháng    _____   năm 201 

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa                       : 2015                          
Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Ngành đào tạo        :  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ  
Đơn vị                    :  KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
Trong thời gian từ  : 14/5/2018
đến:  07/7/2018
	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS ĐẾN TTTN 
	Tổng số 
Sinh viên 
	Ghi chú

	1
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Ngày      tháng    năm 201 
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TRƯỞNG KHOA 
TRƯỞNG PHÒNG TS-ĐÀO TẠO
 HIỆU TRƯỞNG
